
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 60 4004 Sa TC + BQ + TT độ 3

2 2 38 0010 NXTC 13tuần + LNM cơ TC + VS II

8 3 52 4014 UBT (P) 7cm/VMC

8 4 37 2002 NXTC 12 tuần

8 5 31 0000 VS I + UBT /VMC RT

9 6 48 2002 UBT (T) 7 cm

9 7 45 1021 UXTC 12tuần 

9 8 31 2002 UBT (P) 6cm

9 9 37 1011 UBT (P) 8cm

9 10 31 2002 UBT (P) 7cm

11 11 49 3013 UBT (P) 7cm

11 12 41 2021 VS II + UBT

11 13 41 2002 UBT (T) 7 cm

11 14 38 ĐT UBT (P) 5cm

11 15 35 2002 UBT (T) 6 cm

16 28 0000 UBT (P) 7cm

7 0 0

7 0 0

2 1 31 0000 VS I/  Ứ dịch 2 TV

2 2 48 3003 UBT (P) 7cm

2 3 31 0020 NXTC 14 tuần/VMC Tắc ruột

8 4 83 6006 Sa TC + BQ + TT độ 4, TKKSKGS

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

MỸ NHI + Q.THANH + THU NGUYỆT

Q.HIẾU + ĐÌNH HÀO + NHƢ.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TÙNG.TT+ KHÁNH.TT(S)

BS KHOA NS + THẢNH.TT + ĐÔNG.TT(C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG + LÊ ANH.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

HOÀI THƢ + VƢƠNG.TT + LOAN.TT

HOÀI THƢ + LOAN.TT + VƢƠNG.TT

Q.HƢƠNG + H.NHẬT + HẠNH.TT

Q.HƢƠNG + H.NHẬT + HẠNH.TT

Q.HƢƠNG + H.NHẬT + HẠNH.TT

Q.HIẾU + ĐÌNH HÀO + NHƢ.TT

THƢƠNG.BM + D.PHƢỢNG + MỸ HẠNH 3

THƢƠNG.BM + D.PHƢỢNG + MỸ HẠNH 3

THƢƠNG.BM + D.PHƢỢNG + MỸ HẠNH 3

D.MINH + LÊ DIỆP + TÙNG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + ÁNH.TT

LÊ DIỆP + TÙNG.TT + ÁNH.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + DUNG.TT + SƠN.TT(S)

BS KHOA NS + HỒNG.TT + LỢI.TT(C)

V.THÀNH + M.TUYỀN + NHƢ THẢO.TT

V.THÀNH + M.TUYỀN + NHƢ THẢO.TT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt HTTC chừa 2P

1)Đặt mảnh ghép TH nângTC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC TP chừa 2P

NS BTC + ổ bụng, Thám sát, TTTXT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 15/04/2013 đến ngày 21/04/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT

NSBTC Bóc NX, KTSD, Nếu KĐ Hội chẩn lại tại PM

NGUYỄN THỊ RIÊU

LƢ BÍCH HÒA

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ LAN

TRẦN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ YẾN NHƢ

NGUYỄN THỊ THANH THY

LÊ THỊ CÚC

ĐẶNG THỊ BÍCH HẠNH

TRẦN THỊ HẰNG

TRƢƠNG THỊ THỤY UYÊN

LÊ THỊ CHINH

LÊ THỊ THU HÀ

PHẠM THỊ HẰNG

CAO THỊ EM

TRẦN THỊ LIỄU

PHẠM THỊ NGỌC THANH

PHAN THỊ CHINH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ THẮM

VŨ THỊ HUỆ

1928

1650

1562

28 N

1856

1963

1890

2028

1958

1893

1885

1923

1926

1849

SHC

30 N

1678

1566

1546

1850

1612

PM

Ngày: 15/04/2013 

Ngày: 16/04/2013 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



8 5 0

8 6 36 1001 NXTC+ UBT 2bên 8cm/VMCUBT 2 lần 

8 7 36 1101 UBT (P) 6cm/VMC

9 8 44 2022 UXTC 12 tuần

9 9 34 2012 LNMTCBT (P) 8cm/VMC UBT

9 10 29 0000 UBT (P) 5cm

9 11 35 3023 UBT (T) 5cm

9 12 22 0000 UBT (P) 6cm

11 13 30 0000 VS I + UBT (P) 6cm

11 14 27 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 15 24 ĐT UBT (P) 7cm

11 16 34 1021 UBT (P) 6cm

11 17 25 ĐT UBT (T) 7 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 48 3013 Sa TC + BQ + TT độ 3 , TKKSKGS

2 0

2 3 30 ĐT UBT (T) 6cm/VMC UBT

2 4 28 0020 VS II, Ứ dịch TV(T)/VMC TNTC

8 5 47 5025 UBT (T) 7 cm

8 6 28 ĐT UBT 2bên 10cm (LNMTCBT)

8 7 25 0020 VS II + UBT (P) 5cm

9 8 53 2002 UBT (P) 8cm

9 9 29 1021 NXTC 5cm

9 10 40 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch TV(P)

9 11 29 0000 Polype lòng TC + VS I

11 12 43 2002 UBT (P) 8cm

11 13 34 1001 UBT (P) 7cm/VMC

11 14 37 1001 UBT (P) 5cm KIM CHI + THÚY PHƢỢNG + KHÁNH.TT

N.HẢI + HƢNG.PNT + NHU

HƢNG.PNT + NHU + NGUYỄN ANH.TT

HƢNG.PNT + NHU + NGUYỄN ANH.TT

HƢNG.PNT + NHU + NGUYỄN ANH.TT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + TUYỂN.TT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + TUYỂN.TT

          

MỸ NHI + H. PHƢƠNG + THẢNH.TT

MỸ NHI + H. PHƢƠNG + THẢNH.TT

LƢU + K.HOÀNG + DIỆU NGA

LƢU + DIỆU NGA + ĐIỆP.TT

K.HOÀNG + DIỆU NGA + ĐIỆP.TT

QUỐC DUY + AN + NGỌC THẢO.TT   

KIM CHI + LIÊN.TT + ĐÀO.TT

KIM CHI + ĐÀO.TT + LIÊN.TT

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + NGỌC.TT(S)

BS KHOA NS + CƢỜNG.TT + HÒA.TT(C)

MỸ NHI + H. PHƢƠNG + NHƢ THẢO.TT

H.THẮM + HỒNG.TT + HÒA.TT

H.THẮM + HÒA.TT + HỒNG.TT

Q.HIẾU + H THỊNH + TÀI.TT

Q.HIẾU + H THỊNH + TÀI.TT

QUỐC DUY + AN + NGỌC THẢO.TT

QUỐC DUY + AN + NGỌC THẢO.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + LỢI.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + LỢI.TT

LƢU + H.THẮM + HỒNG.TT

NS bóc u, KTSD  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD  

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD  

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt TOT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

2) Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng, Cắt NX + UBT, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ MAI LƢƠNG

PHẠM THỊ OANH

HÀ THỊ THU TRANG

NGÔ THỊ NGÀ

NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU

PHẠM THỊ VEN

VŨ THỊ THANH TRANG

TRẦN THỊ THƠM

TRẦN THỊ TÝ

HỒ HOÀNG OANH

LÊ THỊ HẰNG

PHAN THỊ HẢO

NGUYỄN THỊ THẢO

VÕ THỊ THU HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

HÀ THỊ KIM LOAN

PHAN THỊ KIM HỒNG

PHẠM THỊ NGỌC TUYẾN

VÕ THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

ĐINH THỊ THU HƢƠNG

CHÂU THỊ HẢO

2086

1868

1768

1866

1930

1671

1653

1960

2166

33 N

2061

1766

1751

1927

1878

1945

1959

2029

1968

1645

1990

1951

1920

1939

1628

Ngày: 17/04/2013 

Thứ: TƯ 



11 15 36 0000 UBT (P) 7cm

11 16 19 ĐT UBT (P) 7cm

17 33 3013 UBT (T) 6 cm

18 21 ĐT UBT (P) 5cm

7 0 0

7 0 0

2 1 60 4022 Sa TC độ 4 + BQ + TT độ 2, TKKSKGS

2 0

2 3 33 1001
NXTC dƣới niêm+ VS II/VMC 2lần 

MLT,TNTC

8 4 50 4004 UXTC 14 tuần

8 5 36 2002 TD LNMTCBT (T) 6cm/VMC UBT

8 6 22 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 7 37 2012 NXTC 14 tuần

9 8 37 0010 UBT (P) 6cm/VMC

9 9 27 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 10 49 3003 UBT (T) 9 cm

11 11 45 2002 UBT (T) 10 cm

11 12 32 1001 VS II do vòi trứng

13 41 2012 UBT (P) 7cm

14 34 1001 UBT (P) 6cm

15 26 ĐT UBT (T) 6 cm

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HƢNG.PNT + TÀI.TT + ĐÔNG.TT

THƢƠNG.BM + NHU + CẨM NHUNG

THƢƠNG.BM + NHU + CẨM NHUNG

THƢƠNG.BM + NHU + CẨM NHUNG

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + ĐÀI.TT(C)

THỐNG + Đ.THẢO + TR.LOAN

   

THỐNG + Đ.THẢO + TR.LOAN

HƢNG.PNT + MỸ NGỌC + TÀI.TT

HƢNG.PNT + MỸ NGỌC + ĐÔNG.TT

KIM CHI + THÚY PHƢỢNG + KHÁNH.TT

KIM CHI + THÚY PHƢỢNG + KHÁNH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + LAN.TT + HIẾU.TT(S)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 12 tháng 4 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS cố gắng Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt HTTC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP (T) + UBT(T) KTSD

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

2) Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

PHẠM THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ TÂM

BÙI MAI PHƢƠNG THẢO

NGÔ THỊ ĐÀO

TRẦN THỊ KIM SƢƠNG

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO

VÕ THỊ TUYẾT HOA

PHẠM THỊ HỪNG

THÁI CẨM DUNG

PHẠM THỊ RĂN

TRẦN THỊ XINH

CAO THỊ YẾN

TRẦN THỊ AN

NGUYỄN THỊ THANH NGA

TRẦN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ

NGUYỄN THỊ THÙY LINYH

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG

BN TNTC

BN TNTC

1696

2024

1925

1994

2081

2022

1717

1178

1436

1701

1944

2013

2011

29 N

1745

1942

1946

2020

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/04/2013 


